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ĐỀ CƯONG ÔN TẬP GIƯA HỌC KÌ II
NĂM HỌC 2024-2025
MÔN: TIN HỌC 9
PHẦN 1. TRẮC NGHIỆM
Phần 1.1. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn: Hãy đánh 𝒙 vào đáp án đúng
Câu 1: Hàm nào trong Excel dùng để đếm số ô tính trong vùng dữ liệu thoả mãn điều kiện?
A. COUNT.
B. SUMIF.
C. COUNTIF.
D. INDEX.
Câu 2: Công thức chung của hàm COUNTIF là:
A. COUNTIF(range, criteria).
B. =COUNTIF(criteria, range).
C. COUNTIF(criteria, range).
D. =COUNTIF(range, criteria).
Câu 3: Trong công thức chung của COUNTIF, tham số criteria có ý nghĩa gì?
A. Phạm vi chứa các ô tính cần kiểm tra để đếm.
B. Điều kiện kiểm tra các ô tính trong phạm vi range.
C. Phạm vi chứa các giá trị không hợp lệ.
D. Điều kiện xác thực dữ liệu để tạo bảng tính.
Câu 4: Trong công thức chung của COUNTIF, tham số range có ý nghĩa gì?
A. Số lượng các ô tính thoả mãn điều kiện kiểm tra.
B. Phạm vi chứa các ô tính cần kiểm tra để đếm.
C. Điều kiện kiểm tra các ô tính trong phạm vi criteria.
D. Phạm vi chứa các giá trị không hợp lệ.
Câu 5: Hàm nào trong Excel dùng để tính tổng giá trị của những ô thoả mãn một điều kiện nào đó?
A. SUM.
B. COUNTIF.
C. IF.
D. SUMIF.
Câu 6: Công thức chung của hàm SUMIF là:
A. =SUMIF(criteria, [sum_range], range).
B. =SUMIF(range, [sum_range], criteria).
C. =SUMIF(range, criteria, [sum_range]).
D. =SUMIF(criteria, range, [sum_range]).
Câu 7: Trong công thức chung của SUMIF, tham số range có ý nghĩa gì?
A. Phạm vi chứa các giá trị cần kiểm tra hoặc tính tổng các giá trị nếu không có tham số criteria.
B. Điều kiện kiểm tra.
C. Phạm vi chứa các giá trị cần kiểm tra hoặc tính tổng các giá trị nếu không có tham số sum_range.
D. Phạm vi chứa các giá trị cần tính tổng, nếu range bị bỏ qua thì tính tổng các ô trong tham số sum_range thoả mãn điều kiện.
Câu 8: Trong công thức chung của SUMIF, tham số sum_range có ý nghĩa gì?
A. Phạm vi chứa các giá trị cần tính tổng, nếu sum_range bị bỏ qua thì tính tổng các ô trong tham số range thoả mãn điều kiện.
B. Phạm vi chứa các giá trị cần kiểm tra hoặc tính tổng các giá trị nếu không có tham số range.
C. Phạm vi chứa các giá trị cần kiểm tra hoặc tính tổng các giá trị nếu không có tham số criteria.
D. Điều kiện kiểm tra.
Câu 9: Trong công thức chung của SUMIF, tham số criteria có ý nghĩa gì?
A. Phạm vi chứa các giá trị cần kiểm tra hoặc tính tổng các giá trị nếu không có tham số range.
B. Điều kiện kiểm tra.
C. Phạm vi chứa các giá trị cần tính tổng, nếu sum_range bị bỏ qua thì tính tổng các ô trong tham số range thoả mãn điều kiện.
D. Phạm vi chứa các giá trị cần kiểm tra hoặc tính tổng các giá trị nếu không có tham số sum_range.
Phần 1.2. Trắc nghiệm Đúng – Sai: Hãy đánh 𝒙 vào lựa chọn Đúng/Sai
	Câu hỏi
	Đúng
	Sai

	Câu 1: Một trong những công cụ hữu ích trong việc phân tích dữ liệu là hàm COUNTIF. Hàm
này cho phép chúng ta đếm số lượng ô thỏa mãn một điều kiện nhất định. Dưới đây là một số nhận định về khả năng của hàm COUNTIF:

	a) Hàm COUNTIF rất hữu ích trong việc thống kê dữ liệu bán hàng, chẳng hạn như đếm số lượng sản phẩm bán ra trong một tháng.
	x
	

	b) Hàm COUNTIF chỉ có thể đếm các giá trị số, không thể đếm các giá trị văn bản.
	
	x

	c) Để đếm số lượng ô có giá trị lớn hơn một số cụ thể, ta vẫn sử dụng hàm COUNTIF.
	x
	

	d) Hàm COUNTIF chỉ có thể áp dụng cho một điều kiện, không thể kết hợp nhiều điều kiện.
	x
	

	Câu 2: Một cửa hàng bán đồ thể thao muốn thống kê doanh số bán hàng trong tháng 12. Họ đã ghi lại thông tin về mỗi giao dịch vào một bảng tính Excel, bao gồm các cột sau: Ngày bán, tên sản phẩm, giá bán của sản phẩm, tên khách hàng, phương thức thanh toán. Dựa trên tình huống
đó, hãy đánh giá tính đúng, sai của các nhận định sau:

	a) Để đếm số giao dịch thanh toán bằng thẻ, ta có thể sử dụng công thức:
=COUNTIF(Phương thức thanh toán, "thẻ").
	x
	

	b) Để đếm số lượng sản phẩm giày thể thao, ta có thể sử dụng công thức:
=COUNTIF(Tên sản phẩm, "giày thể thao").
	x
	

	c) Hàm COUNTIF không thể sử dụng để đếm số lượng giao dịch trong một khoảng thời gian cụ thể.
	
	x

	d) Để đếm số khách hàng trong tuần thứ 3 của tháng 12, ta chỉ cần đếm số hàng trong cột "Khách hàng".
	
	x

	Câu 3: Gia đình Khuê muốn theo dõi chi tiêu hàng tháng của gia đình. Hậu đã lập một bảng
tính Excel để ghi lại các khoản chi tiêu bao gồm: Ngày chi tiêu, Loại chi (thực phẩm, sinh hoạt, giải trí,…), số tiền chi. Dựa vào tình huống trên, hãy đánh giá tính đúng của các nhận định sau:

	a) Nếu muốn tính tổng tiền chi tiêu cho các loại chi có số tiền lớn hơn 1 triệu đồng, ta có thể điều chỉnh điều kiện trong hàm SUMIF thành: ">1000000".
	x
	

	b) Hàm SUMIF chỉ có thể sử dụng để tính tổng tiền chi tiêu cho một loại chi cụ thể trong một tháng.
	
	x

	c) Để tạo biểu đồ thể hiện cấu trúc chi tiêu, có thể sử dụng kết quả tính toán từ hàm SUMIF.
	x
	

	d) Hàm SUMIF không thể sử dụng để tìm kiếm các giao dịch có chứa một từ khóa cụ thể trong cột "Loại chi".
	
	x

	Câu 4: Nhóm bạn Hoa đang thực hiện một dự án gây quỹ học đường. Để quản lý chi tiêu hiệu quả, nhóm của Hoa đã lập một bảng tính Excel để ghi lại tất cả các khoản thu, chi phát sinh trong quá trình thực hiện dự án. Bảng tính này bao gồm các cột sau: ngày phát sinh giao dịch,
loại giao dịch (thu hoặc chi), mục đích của giao dịch (mua vật liệu, thuê địa điểm,…), số tiền của giao dịch. Dựa vào thông tin trên, hãy đánh giá tính đúng của các nhận định sau:


[bookmark: _GoBack]
	a) Để tính tổng chi phí cho vật liệu, ta có thể sử dụng công thức:
=SUMIF(C:C,"mua vật liệu",D:D) (giả sử cột C là cột "Mục đích", cột D là cột "Số tiền").
	
x
	

	b) Để tính tổng thu nhập từ các hoạt động bán hàng, ta có thể sử dụng công thức:
=SUMIFS(D:D,B:B,"Thu",C:C,"bán hàng") (giả sử cột B là cột "Loại giao dịch").
	x
	

	c) Để tính tổng chi phí phát sinh trong tháng 9, ta chỉ cần sử dụng công thức:
=SUMIF(A:A,"9",D:D).
	
	x

	d) Để tính tỷ lệ phần trăm chi phí vật liệu so với tổng chi phí, ta có thể sử dụng công thức: =SUMIF(C:C,"mua vật liệu",D:D)/SUM(D:D).
	x
	

	Câu 5: Một trong những ưu điểm quan trọng của hàm IF là khả năng đưa ra quyết định logic.
Khả năng này cho phép tạo ra các công thức linh hoạt, tự động hóa các tính toán và phân tích dữ liệu dựa trên các điều kiện khác nhau. Dưới đây là một số nhận định về khả năng này:

	a) Hàm IF có thể lồng ghép nhiều điều kiện để tạo ra các quyết định phức tạp hơn.
	x
	

	b) Hàm IF có thể kết hợp với các hàm khác để thực hiện các phép tính tổng hợp.
	x
	

	c) Hàm IF chỉ có thể sử dụng để so sánh các giá trị số, không thể so sánh văn bản.
	
	x

	d) Hàm IF chỉ phù hợp cho các bảng tính đơn giản, không thể áp dụng cho các bảng tính lớn và phức tạp.
	
	x

	Câu 6: Bạn Xuân xây dựng bảng tính chi tiết về chi tiêu của gia đình mình, bao gồm các cột: Ngày, loại chi phí (thực phẩm, điện nước, giải trí, tiêu dùng cá nhân), số tiền và một cột đánh giá "Cần thiết" hoặc "Không cần thiết". Dựa vào các thông tin dưới đây, hãy cho biết những nhận định nào đúng, nhận định nào sai:
Dữ liệu mẫu:
	Ngày
	Loại chi phí
	Số tiền
	Cần thiết/ thiết

	1/10/2023
	Thực phẩm
	2.000.000
	Cần thiết

	5/10/2023
	Điện nước
	500.000
	Cần thiết

	10/10/2023
	Giải trí
	1.000.000
	Không cần

	15/10/2023
	Tiêu dùng cá nhân
	800.
	Không cần


Trong đó, ngân sách đã đặt:
-	Thực phẩm: 3.000.000 VNĐ/tháng
-	Điện nước: 600.000 VNĐ/tháng
-	Giải trí: 800.000 VNĐ/tháng
-	Tiêu dùng cá nhân: 1.000.000 VNĐ/tháng

	a) Để tính tổng chi tiêu cho loại chi phí "Thực phẩm", ta có thể sử dụng công thức: =SUMIF(B:B,"Thực phẩm",C:C) (giả sử cột B là cột Loại chi phí, cột C là cột Số tiền).
	
x
	

	b) Để tính tỉ lệ phần trăm chi tiêu cho loại chi phí "Thực phẩm" so với tổng chi
tiêu, ta có thể sử dụng công thức: =SUMIF(B:B,"Thực phẩm",C:C)/SUM(C:C).
	x
	

	c) Hàm SUMIF có thể sử dụng để so sánh nhiều giá trị.
	
	x

	d) Để tạo một biểu đồ tròn thể hiện tỉ lệ phần trăm chi tiêu cho từng loại, ta chỉ cần sử dụng dữ liệu về tổng chi tiêu của từng loại.
	x
	

	Câu 7: Trong một buổi học về Excel, giáo viên đưa ra một tình huống thực tế: Một công ty đang xây dựng một hệ thống chấm công dựa trên nhận dạng khuôn mặt. Để mô phỏng hệ thống này,



	các học sinh được yêu cầu tạo một bảng tính Excel với các thông tin: Mã số nhân viên, Tên, Giờ vào, Giờ ra, và một cột đánh giá "Có mặt" hoặc "Vắng mặt" dựa trên giờ vào và giờ ra. Dựa vào
tình huống này, hãy đánh giá tính đúng, sai của các nhận định sau khi sử dụng hàm IF:

	a) Để đánh giá một nhân viên có mặt hay vắng mặt, ta có thể sử dụng công thức:
=IF(C2>D2,"Vắng mặt","Có mặt") (giả sử cột C là giờ vào, cột D là giờ ra).
	
	x

	b) Để tính số lượng nhân viên vắng mặt trong một ngày, ta có thể kết hợp hàm IF với hàm COUNTIF.
	x
	

	c) Để tạo một cột cảnh báo khi nhân viên đến muộn, ta có thể sử dụng hàm IF kết hợp với một giá trị giờ làm việc quy định.
	x
	

	d) Hàm IF chỉ có thể sử dụng để so sánh giờ vào và giờ ra, không thể sử dụng để tính toán thời gian làm việc.
	
	x


PHẦN II. TỰ LUẬN
Câu 1. Tạo bảng tính mới và nhập dữ liệu theo mẫu như hình sau.
	
Sản Phẩm
	
Doanh Thu
	
Doanh thu theo nhóm
	
Kết quả so sánh

	Điện Thoại
	5000000
	Điện Thoại
	
	

	Laptop
	11000000
	Laptop
	
	

	Điện Thoại
	6500000
	Phụ Kiện
	
	

	Laptop
	15000000
	
	
	

	Phụ Kiện
	2000000
	
	
	

	Phụ Kiện
	3500000
	
	
	

	Laptop
	14000000
	
	
	

	Điện Thoại
	7000000
	
	
	


Câu 2. Tính tổng doanh thu của mỗi nhóm sản phẩm (dùng hàm SUMIF).
Câu 3. Xác định sản phẩm có doanh thu cao, doanh thu thường (dùng hàm IF, doanh thu lớn hơn 10000000 là doanh thu cao, còn lại là doanh thu thường).
BẢNG KẾT QUẢ SAU KHI TÍNH
	
Sản Phẩm
	
Doanh Thu
	
Doanh thu theo nhóm
	
Kết quả so sánh

	Điện Thoại
	5000000
	Điện Thoại
	18500000
	Doanh thu thường

	Laptop
	11000000
	Laptop
	40000000
	Doanh thu cao

	Điện Thoại
	6500000
	Phụ Kiện
	13500000
	Doanh thu thường

	Laptop
	15000000
	
	
	Doanh thu cao

	Phụ Kiện
	2000000
	
	
	Doanh thu thường

	Phụ Kiện
	3500000
	
	
	Doanh thu thường

	Laptop
	14000000
	
	
	Doanh thu cao

	Điện Thoại
	7000000
	
	
	Doanh thu thường
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